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KẾ HOẠCH VÀ CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY
MÔN TIẾNG HOA

1. Vị trí, tính chất của môn học:



- Vị trí:Tiếng Hoa là môn học cơ sở (học phần tự chọn) trong chương trình giáo dục chuyên ngành Tiếng Anh bậc Cao đẳng. Học phần này được học ở học kỳ thứ 1 và thứ hai của chương trình học.


- Tính chất:


Học phần này giúp sinh viên củng cố và dần hoàn thiện kỹ năng đọc viết đúng hệ thống ngữ âm tiếng Bắc Kinh; nắm vững quy tắc ghép âm vần; củng cố quy tắc biến âm, biến điệu; nghe hiểu, dùng được khoảng 300 chữ trở lên, có kỹ năng tóm ý trả lời ngắn và trả lời các câu hỏi lựa chọn về nội dung bài nghe; viết được đoạn văn ngắn khoảng 100 từ; đọc đúng, nắm được từ loại, hiểu nghĩa, âm Hán.

2. Mục tiêu môn học:

2.1. Về kiến thức:

· Nhận biết được hệ thống ngữ âm tiếng Bắc Kinh: Phụ âm, nguyên âm, vần, thanh điệu; các quy tắc biến âm, biến điệu.

· Ghi nhớ được khoảng 80 bộ thủ chữ Hán và ý nghĩa bộ thủ.

· Nhận biết được các điểm ngữ pháp của các bài học trong nội dung chương trình.

2.2.Về kỹ năng:

- Đọc được từ loại.

- Hiểu được nghĩa, âm Hán –Việt các tự và từ đã học.

- Nghe hiểu được các đoạn hội thoại. 

- Vận dụng được khoảng 200 chữ trở lên.

- Viết được các chữ Hán đã học một cách thuần thục, đẹp và đúng yêu cầu.

- Viết được một đoạn văn ngắn khoảng 80 chữ giới thiệu về bản thân, gia đình; sinh hoạt học tập, nơi ở của mình (hoặc của người khác); về một nơi mình thường đến cùng những hoạt động diễn ra nơi đó.

- Sử dụng được Âm Hán-Việt để thực hiện yêu cầu tạo nên từ mới.

- Sử dụng được từ điển và các nguồn tham khảo khác trong học tập.

2.3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Hình thành được kỹ năng tự học, tự tìm tòi nghiên cứu.

- Nhận thức được cái đẹp trong âm Hán-Việt, chọn và dùng từ chính xác hơn từ đó tạo sự cảm hứng yêu thích môn học.

- Làm việc hiệu quả trong nhóm, cặp. 

3.  Tài liệu giảng dạy: 

- Biên soạn Khang Ngọc Hoa, Lai Tư Bình; Giáo trình 301 câu đàm thoại tiếng Trung (tập 1); bản dịch Nguyễn Thị Minh Hồng; Nhà xuất bản Tổng hợp Thành Phố Hồ Chí Minh.

- Trương Văn Giới - Lê Khắc Kiều Lục; Bài tập 301 câu Đàm thoại tiếng Hoa; Nhà xuất bản Khoa học Xã hội.

4. Trình độ đạt được: Trình độ A (từ lớp HA1 đến lớp HA6), Học viên đạt được kỹ năng Nghe-Nói-Đọc-Viết theo từng cấp độ một cách hiệu quả và thành thục
5. Nội dung chương trình chi tiết:
5.1. Chương trình học chi tiết:
	Khóa học
	Tên chương học
	Nội dung dạy
	Ghi chú

	HA1
	Bài 1: 你好


	1. 句子:  1 至  4

2. 会话

3. 生词

4. 语法

5. 练习
	

	
	Bài 2:  你身体好吗？

	1.句子:从 5至  8

2. 会话

3. 生词

4. 语法

5. 练习
	

	
	Bài  3: 你工作忙吗？
	1.句子: 从 9至 12

2. 会话

3. 生词

4. 语法

5. 练习
	

	
	Bài  4: 您贵姓？


	1. 句子:从 13 至 18

2. 会话

3. 生词

4. 语法

5. 练习
	

	
	Bài 5: 我介绍一下儿


	1. 句子: 从 19至 24

2. 会话

3. 生词

4. 语法

5. 练习
	

	HA2
	Bài 6: 你的生日是几月几号？
	1. 句子:从  25 至 30

2. 会话

3. 生词

4. 语法

5. 练习
	

	
	Bài 7: 你家有几口人？


	1. 句子: 从 31至 36

2. 会话

3. 生词

4. 语法

5. 练习
	

	
	Bài 8: 现在几点？


	1.句子: 从 37至 44

2. 会话

3. 生词

4. 语法

5. 练习
	

	
	Bài 9 : 你住在哪儿？


	1.句子: 从 45至 52

2. 会话

3. 生词

4. 语法

5. 练习
	

	
	Bài 10:  邮局在哪儿？


	1.句子:从 53至  60

2. 会话

3. 生词

4. 语法

5. 练习
	

	HA3
	Bài 11: 我想买橘子

	1. 句子:  61 至  68

2. 会话

3. 生词

4. 语法

5. 练习
	

	
	Bài 12: 我要买毛衣

	1.句子:从 69 至 76

2. 会话

3. 生词

4. 语法

5. 练习
	

	
	Bài  13: 要换车

	1.句子: 从 77 至 84

2. 会话

3. 生词

4. 语法

5. 练习
	

	
	Bài  14: 我要去换钱

	1. 句子:从  85 至 92

2. 会话

3. 生词

4. 语法

5. 练习
	

	
	Bài 15:我要照张相

	1. 句子: 从93至 100

2. 会话

3. 生词

4. 语法

5. 练习
	

	HA4
	Bài 16: 你看过京剧吗？

	1. 句子:从 101至 108

2. 会话

3. 生词

4. 语法

5. 练习
	

	
	Bài 17 : 去动物园

	1. 句子: 从 109 至  116

2. 会话

3. 生词

4. 语法

5. 练习
	

	
	Bài 18:  路上辛苦了？

	1.句子: 从 117至  124

2. 会话

3. 生词

4. 语法

5. 练习
	

	
	Bài 19 : 欢迎你

	1.句子: 从125至 132

2. 会话

3. 生词

4. 语法

5. 练习
	

	
	Bài 20: 为我们的友谊干杯

	1.句子:从133 至 140

2. 会话

3. 生词

4. 语法

5. 练习
	

	HA5
	Bài 21: 请你参加
	动作的进行
	

	
	Bài 22: 我不能去
	1.时段词语作状语
2. 动态助词“了”
	

	
	Bài 23:对不起
	1. 形容词“好”作结果补语 
2. 副词“就”、“才”
	

	
	Bài 24: 真遗憾，我没见到他
	1. 用动词“让”的
2.“是不是”构成的正反疑问句
	

	
	Bài 25: 这张画儿真美
	1.“又..又…”
2.“要是…就…”
	

	HA6
	Bài 26:祝贺你
	1“开”、“下”作结果补语
2动词“了”作恶能补语
	

	
	Bài 27:你别抽烟
	1.“有点儿”作状语
2.存在句
	

	
	Bài 28:今天比昨天冷
	用“比”表示比较
时量补语

用“多”表示概数
	

	
	Bài 29:我也喜欢游泳
	用“有”或“没有”表示比较
时量补语

用“吧”的疑问句
	

	
	Bài 30:请你慢点说
	1.时间补语（2）
2.“除了…..以外”
	


Đây là chương trình học theo 6 khóa 360 tiết để thi được chứng chỉ A. Mỗi khóa 2,5 tháng. Nếu Cô muốn các bé học 1 HK ra được chứng chỉ A thì cách phân bố bài sẽ được phân lại sau tùy theo số tiết Cô định ra ạ.
5.2. Thời khóa biểu và học phí:
	STT
	Hệ
	Thời gian
	Địa điểm
	Khai giảng
	Học phí
	Ghi chú

	1
	Cao đẳng
	Thứ năm 

Tiết 9-11
	Phòng C22 04
	23/10/2016
	
	Phòng học có thể thay đổi tùy theo tình hình cụ thể

	2
	
	Thứ tư

Tiết 4-6
	Phòng C33 02
	
	
	

	3
	Trung Cấp
	Thứ ba

Tiết 10-12
	Phòng C21 05
	
	
	

	4
	
	Thứ hai

Tiết 1-3
	Phòng C23 03
	
	
	

	Nơi nhận:
- Ban Giám hiệu (để b/c);

- Lưu: VT, P.QLKH-HTQT.
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